
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Hãng, nước sản xuất Hãng, nước chủ sở hữu Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành
6652XSI
6682XSI
6651XSI
6842ES
6657XSI
6810XSI
6820XSI
6840ES
6840XSI
6600XSI
7556KXSI
6652SI
6682SI
6651SI
6657SI
484-485XSI
484-485ES
708-709ES
707-708ES
482-483ES
482-702ES
483-703ES
43-47ES
48-702ES
702-703ES
446-447ES
444-445ES
708-709XSI
707-708XSI
478-479XSI
482-483XSI
482-702XSI
483-703XSI
43-47XSI
48-702XSI
702-703XSI
446-447XSI

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1

2

Số 9 Đường Lam Sơn, 
Phường 5, Quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
SEADENT

Công ty cổ phần 
SEADENT

Số 9 Đường Lam Sơn, 
Phường 5, Quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Bộ Dụng cụ trám răng trong nha khoa

Dụng cụ trám răng trong nha khoa

LM-Instrument Oy, Phần Lan LM-Instrument Oy, Phần Lan

LM-Instrument Oy, Phần Lan LM-Instrument Oy, Phần Lan



444-445XSI
478-479SI
482-483SI
482-702SI
483-703SI
43-47SI
48-702SI
702-703SI
446-447SI
741-751ES
74-75ES
76-77ES
71-73ES
71-72ES
731-732ES
741-751XSI
74-75XSI
76-77XSI
71-73XSI
71-72XSI
731-732XSI
444-445SI
741-751SI
74-75SI
76-77SI
71-73SI
71-72SI
731-732SI
785-795ES
784-794ES
785-795XSI
784-794XSI
785-795SI
784-794SI
764-766ES
764-766XSI
764-766SI
201-202XSI
203-204XSI
266-267XSI
205-206XSI

Số 9 Đường Lam Sơn, 
Phường 5, Quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

LM-Instrument Oy, Phần Lan LM-Instrument Oy, Phần Lan

2

3

Công ty cổ phần 
SEADENT

Số 9 Đường Lam Sơn, 
Phường 5, Quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần 
SEADENT

Dụng cụ trám răng trong nha khoa

Dụng cụ khám răng tổng quát

LM-Instrument Oy, Phần Lan LM-Instrument Oy, Phần Lan



207-208XSI
209-210XSI
211-212XSI
213-214XSI
245-246XSI
247-248XSI
201-202SI
203-204SI
266-267SI
205-206SI
207-208SI
209-210SI
211-212SI
213-214SI
245-246SI
247-248SI
211-214XSI
211-214MXSI
212-213XSI
212-213MXSI
245-248XSI
245-248MXSI
246-247XSI
246-247MXSI
211-214SI
211-214MSI
212-213SI
212-213MSI
245-248SI
245-248MSI
246-247SI
246-247MSI
205-206AFXSI
207-208AFXSI
211-212AFXSI
213-214AFXSI
205-206AFSI
207-208AFSI
211-212AFSI
213-214AFSI

Số 9 Đường Lam Sơn, 
Phường 5, Quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

LM-Instrument Oy, Phần Lan LM-Instrument Oy, Phần Lan3 Công ty cổ phần 
SEADENT

Dụng cụ khám răng tổng quát


